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Tóm tắt
Bài báo phân tích và đánh giá ảnh hưởng của quy mô lao động, ứng dụng công nghệ thông tin 
và tương tác giữa chúng đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo, 
bao gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới tổ chức. Nghiên cứu sử dụng mô hình 
Probit trên dữ liệu gồm 200.059 doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành chế biến chế tạo, 
được thu thập từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của Tổng cục Thống kê. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy: quy mô lao động và ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng internet, phầm mềm và 
hệ thống tự động trong hoạt động sản xuất kinh doanh) có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới 
sáng tạo. Hơn nữa, ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời giảm quy mô lao động hợp lý sẽ 
tăng hiệu quả đổi mới sáng tạo. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị chính 
sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt 
Nam.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, Sản phẩm, Quy trình, Tổ chức.
Mã JEL: C12, D22, O32.

The influence of labor scale and information technology application on the innovation of 
Vietnamese manufacturing enterprises
Abstract
This article analyzes and evaluates the impact of labor scale, information technology 
applications, and the interaction between them on the innovation of manufacturing enterprises, 
including product, process, and organizational innovation. The study uses the Probit model on 
data including 200,059 enterprises operating in the manufacturing industry, collected from the 
2021 Economic Census of the General Statistics Office. Research results show that labor scale 
and information technology applications (using the internet, software, and automated systems 
in production and business activities) positively influence innovation. Furthermore, in parallel 
with the application of information technology, reducing the scale of labor appropriately will 
bring higher innovation results. Hence, the author proposes several solutions and policy 
recommendations to promote innovation in Vietnamese manufacturing enterprises.
Keywords: Innovation, Organization, Product, Process.
JEL Codes: C12, D22, O32.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra với tốc độ nhanh và quy 

mô lớn, đổi mới sáng tạo là tư duy mới trong chiến lược phát triển của hầu hết các quốc gia và trở thành ngôn 
ngữ chung, có ý nghĩa toàn cầu. Đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, cải tiến quy trình sản xuất và kinh doanh, tối 
ưu hóa hoạt động sản xuất để giảm chi phí và tăng năng suất. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tăng doanh thu 
và lợi nhuận, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm mới cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế của đất nước (Expósito & Sanchis-Llopis, 2019; Pece & cộng sự, 2015). Nghiên cứu của Hall & cộng sự 
(2009) đã chứng minh rằng các doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới sáng tạo có xu hướng tăng trưởng nhanh 
hơn và có sức cạnh tranh cao hơn so với các doanh nghiệp không đầu tư vào đổi mới sáng tạo. Theo OECD 
(2017), đổi mới sáng tạo giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi ích từ các công nghệ số như trí tuệ nhân 
tạo (AI), Internet of Things (IoT), blockchain và các công nghệ mới khác để tạo ra các hệ thống tự động, kết 
nối và thông minh. Trong bối cảnh CMCN 4.0, quá trình đổi mới đòi hỏi các doanh nghiệp cần tăng cường 
năng lực công nghệ thông tin (CNTT) để có thể tiếp cận, tiếp thu và sử dụng kịp thời kiến thức và thông tin 
bên ngoài (Guo & cộng sự, 2021). Cú sốc COVID-19 cung cấp thêm bằng chứng cho các nghiên cứu về mối 
liên hệ giữa ứng dụng CNTT và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Để thích ứng và giảm thiểu tác động 
tiêu cực do đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện các hoạt động và các giao dịch kinh tế của 
mình sang hình thức trực tuyến dựa trên nền tảng kỹ thuật số (OECD, 2021; Soluk & cộng sự, 2021). Thời 
kỳ hậu COVID-19, các giao dịch trên nền tảng số thông qua ứng dụng CNTT vẫn tiếp tục duy trì và chiếm 
ưu thế, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm thêm nguồn cung nguyên vật liệu, nguồn cầu sản phẩm, 
qua đó thúc đẩy đổi mới sản phẩm, quy trình, tổ chức và marketing của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp chế biến chế tạo (CBCT) là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế 
trong chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, góp phần đưa đất nước hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu 
(Akhlaque & cộng sự, 2017). Đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo đóng vai trò 
quan trọng. Bởi lẽ, các doanh nghiệp ngành này là hạt nhân xây dựng nền tảng vật chất cho nền kinh tế, sản 
sinh ra những phát minh mới, công nghệ mới có vai trò quan trọng đối với tương lai kinh tế của đất nước.

Nghiên cứu này sử dụng mô hình Probit và dựa trên dữ liệu về đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp 
ngành chế biến chế tạo Việt Nam để kiểm định giả thuyết về ảnh hưởng của quy mô lao động, ứng dụng 
CNTT và tương tác giữa các biến này đến đổi mới sáng tạo, bao gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình 
và đổi mới tổ chức. 

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 
Một trong những định nghĩa đầu tiên về đổi mới sáng tạo xuất hiện trong Schumpeter (1934). Theo ông, 

đổi mới sáng tạo là việc các công ty đưa ra một sản phẩm mới, một quy trình mới, một phương pháp sản 
xuất mới hoặc một hệ thống mới. Từ những phát hiện ban đầu của Schumpeter, khái niệm đổi mới sáng tạo 
được nhiều nhà nghiên cứu tiếp tục phát triển. Tushman & Nadler (1986) định nghĩa đổi mới là việc tạo ra 
một sản phẩm và dịch vụ mới cho một đơn vị kinh doanh. Damanpour & Gopalakrishnan (1998) định nghĩa 
đổi mới là “việc áp dụng một ý tưởng hoặc hành vi mới trong một tổ chức”. Một trong những định nghĩa 
được thừa nhận rộng rãi và phổ biến hơn cả là của OECD, theo đó “Đổi mới là việc thực hiện một sản phẩm 
hoàn toàn mới hoặc được cải thiện đáng kể, quy trình, kỹ thuật tiếp thị mới hoặc một phương pháp tổ chức 
mới trong hoạt động kinh doanh, tổ chức nơi làm việc” (OECD, 2005). Tại Việt Nam, Quốc hội (2022) giải 
thích: “Đổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải 
pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng 
của sản phẩm, hàng hóa”. 

Theo Rogers (1998), các hoạt động đổi mới sáng tạo được chia làm 4 loại gồm: đổi mới sản phẩm, đổi 
mới quy trình, đổi mới marketing và đổi mới tổ chức.

Đổi mới sản phẩm được hiểu là việc giới thiệu một hàng hóa hoặc dịch vụ mới hoặc được cải tiến đáng 
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kể về các đặc tính hoặc mục đích sử dụng của nó. Điều này bao gồm cải tiến đáng kể về thông số kỹ thuật, 
thành phần và vật liệu, phần mềm tích hợp, sự thân thiện với người dùng hoặc các đặc điểm chức năng khác 
(OECD, 2005; OECD 2018). Theo Expósito & Sanchis-Llopis (2019), đổi mới sản phẩm cho phép các công 
ty đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi và phát triển hình ảnh thương hiệu. 

Đổi mới quy trình được hiểu là việc thực hiện một phương pháp sản xuất hoặc phân phối mới hoặc cải 
tiến đáng kể để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Mục tiêu chính của đổi mới quy 
trình là giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ và đảm bảo sự hài lòng của 
khách hàng cao hơn (Gunday & cộng sự, 2011). Rauter & cộng sự (2019) đã chỉ ra rằng đổi mới quy trình 
cho phép các doanh nghiệp đạt được sự phát triển bền vững hơn. 

Đổi mới tổ chức là việc thực hiện một phương pháp tổ chức mới trong thực tiễn kinh doanh, tổ chức nơi 
làm việc hoặc quan hệ bên ngoài của doanh nghiệp (OECD, 2005; OECD, 2018). Đổi mới tổ chức có thể 
dẫn đến tăng hiệu quả kinh doanh bằng cách giảm chi phí quản lý và giao dịch. Loại đổi mới này phù hợp 
với một trong các nhóm sau: đổi mới cơ cấu nhằm tác động đến trách nhiệm, trách nhiệm giải trình, cơ cấu 
các bộ phận chức năng (nghiên cứu và phát triển, sản xuất, nhân sự, tài chính,…); và đổi mới về thủ tục, bao 
gồm những thay đổi trong thói quen, quy trình và hoạt động của một công ty.

Đổi mới tiếp thị (marketing) là việc thực hiện một phương pháp tiếp thị mới liên quan đến những thay đổi 
đáng kể trong thiết kế hoặc bao bì sản phẩm, vị trí sản phẩm, quảng cáo hoặc định giá sản phẩm.

2.2. Quy mô, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
2.2.1. Quy mô doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo
Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa quy mô doanh nghiệp và hoạt động đổi mới được bắt đầu từ công 

trình của Schumpeter (1942). Trong đó, Ông nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các doanh 
nghiệp lớn trong việc thúc đẩy thay đổi công nghệ trong các nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại. Kể từ đó, 
nhiều nhà nghiên cứu đã thảo luận về giả thuyết tân Schumpeter, tức là tồn tại mối quan tích cực giữa đổi 
mới và quy mô doanh nghiệp (Archibugi & cộng sự, 1993). Trong đó, quy mô doanh nghiệp thường được 
đo bởi số lao động, doanh thu, tổng tài sản hoặc giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu (Farooq & cộng sự, 
2021). Do sự không hoàn thiện của thị trường vốn, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường có điều kiện về 
nguồn lực dành cho các hoạt động ĐMST và hỗ trợ cho các hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro hơn so các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (Becheikh & cộng sự, 2006). Hơn nữa, các doanh nghiệp lớn thường có lợi thế quy 
mô về kiến thức nội bộ, nguồn lực tài chính cho đổi mới, cơ sở bán hàng và sức mạnh thị trường (Cohen & 
Klepper, 1996).

Nghiên cứu này trình bày bằng chứng thực nghiệm mới đối với các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo 
Việt Nam thông qua kiểm định giả thuyết tân Schumpeter:

H1: Quy mô lao động có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.
2.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo 
Theo quan điểm dựa trên nguồn lực (Resource-Based View), nguồn lực và khả năng của một công ty là 

yếu tố quyết định chính cho lợi thế cạnh tranh của công ty (Wernerfelt, 1984). Công nghệ thông tin được 
coi là một nguồn lực mà các công ty có thể tận dụng để cải thiện khả năng đổi mới. Bằng cách đầu tư vào 
công nghệ, các công ty có thể tiếp cận thông tin mới, tự động hóa quy trình, cải thiện giao tiếp và cộng tác, 
tất cả những điều này có thể góp phần tăng cường đổi mới (Barney, 1991). Nghiên cứu của  Arora Ashish 
& cộng sự (2003) nhận thấy rằng các công ty sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ các hình thức hợp tác 
và chia sẻ kiến thức mới có mức độ đổi mới tổ chức cao hơn, được đo bằng sự phát triển của các mô hình 
kinh doanh mới và giới thiệu cơ cấu tổ chức mới. Cuevas-vargas & cộng sự (2016) chỉ ra rằng có mối quan 
hệ tích cực và đáng kể giữa ứng dụng CNTT và đổi mới sản phẩm, quy trình và tổ chức của các công ty ở 
Mexico. Blichfeldt & Faullant (2021) nghiên cứu các doanh nghiệp trong ngành chế biến chế tạo và kết luận 
rằng việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số có liên quan tích cực đến đổi mới sản phẩm/dịch vụ. Nghiên cứu 
của Chuks (2022) đã giải thích vai trò học hỏi của tổ chức trong mối quan hệ giữa năng lực công nghệ thông 
tin và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ở Kenya. Theo đó, CNTT cho phép doanh nghiệp cải thiện các 
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hoạt động học hỏi của tổ chức thông qua việc tạo ra và quản lý tri thức cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc chia sẻ kiến thức giữa các phòng ban chức năng, từ đó nâng cao khả năng của công ty trong việc phát 
triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình và mở rộng thị trường. Ngày nay, chính sự phát triển nhanh chóng 
của Internet đã cải thiện cách thức tạo ra và phổ biến thông tin giữa các tổ chức, vượt qua các giới hạn về 
thời gian và không gian, tạo điều kiện cho sự thâm nhập nhanh chóng của kiến thức và thông tin (Bloom & 
cộng sự, 2014; Li & cộng sự, 2023). Theo Neirotti & Pesce (2019), việc sử dụng internet trong kinh doanh 
đã dẫn đến sự thay đổi trong hoạt động theo hướng sử dụng công nghệ internet để tạo ra giá trị mới cho các 
công ty và khách hàng. Internet đã làm phong phú và mở rộng các nguồn lực đổi mới của các công ty sản 
xuất do tính liên kết, chia sẻ thông tin, giảm chi phí tìm kiếm và giao dịch (Bygstad & Aanby, 2010; Galati 
& Bigliardi, 2019), từ đó tạo ra nhiều loại hình đổi mới khả thi. Hơn nữa, doanh nghiệp có thể nhận ra giá 
trị của thông tin mới bên ngoài; tiếp thu, chuyển đổi và sử dụng kiến thức mới được tạo ra trong quá trình 
sản xuất và thúc đẩy sự phát triển của đổi mới quy trình (Otioma, 2023).

Từ các kết quả nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này xây dựng giả thuyết:
H2: Ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng internet, phần mềm, hệ thống tự động) trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.
2.2.3. Quy mô lao động điều tiết ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ thông tin lên đổi mới sáng tạo 
Quy mô doanh nghiệp với vai trò là yếu tố điều tiết đã thu hút được sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu 

(Vij & Farooq, 2016; Farooq & cộng sự, 2021). Quy mô doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng và có thể 
hữu ích trong điều tiết mối quan hệ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với đổi mới sáng tạo của doanh 
nghiệp. CNTT có ít hoặc không có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp nếu không được tích hợp với các nguồn 
lực và quy trình của doanh nghiệp. Hiệu quả ứng dụng CNTT phụ thuộc vào trình độ và kỹ năng sử dụng 
CNTT của người lao động (Bresnahan & cộng sự, 2002). Năng lực học hỏi và năng lực hấp thụ của tổ chức 
giải thích sự khác biệt trong hiệu quả ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp (Otioma, 2023; Sancho-Zamora 
& cộng sự, 2022; Kastelli & cộng sự, 2022). Li & cộng sự (2023) nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh 
nghiệp ngành chế biến chế tạo Trung Quốc và đi đến kết luận: các ứng dụng internet có tác động hỗ trợ 
đáng kể đến số lượng và chất lượng đổi mới quy trình. Hơn nữa, ứng dụng internet có tác động lớn hơn đến 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ thường có lợi thế linh hoạt và 
dường như nắm bắt, khai thác tốt hơn những lợi ích của mạng lưới phục vụ đổi mới (như vị trí gần các trung 
tâm R&D, trường đại học, viện nghiên cứu). Hơn nữa, lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong các công ty 
nhỏ vì sự tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên giữa lãnh đạo và các nhân viên có thể ảnh hưởng đến hiệu quả 
của nhân viên. Khi quy mô lao động tăng lên, các năng lực học hỏi và năng lực hấp thụ của tổ chức cũng khó 
kiểm soát hơn, các nhà lãnh đạo có thể khó đạt được mức độ cam kết mong muốn (Farooq & cộng sự, 2021). 

Từ các lập luận trên, nghiên cứu này đề xuất giả thuyết:
H3: Quy mô lao động có thể điều tiết ảnh hưởng của ứng dụng CNTT lên đổi mới sáng tạo của doanh 

nghiệp.
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Số liệu 
Nghiên cứu này sử dụng số liệu gồm 200.059 doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo, đang hoạt động tại 

thời điểm 31/12/2020. Số liệu do Tổng cục Thống kê (TCTK) khảo sát từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
3.2. Các biến số 
Xem Bảng 1
3.3. Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu này tập trung đánh giá tác động của quy mô lao động, ứng dụng Công nghệ thông tin và tương 

tác giữa chúng đến kết quả đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong ngành chế biến chế tạo Việt Nam. 
Ở đây, kết quả ĐMST là một biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi doanh nghiệp thực hiện ĐMST và nhận giá trị 
0 cho các trường hợp khác. Theo Long (1997), lớp mô hình hồi quy logistic là phù hợp cho nghiên cứu có 
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biến phụ thuộc dạng nhị phân. Kiểm định dựa trên tiêu chuẩn thông tin AIC, BIC để lựa chọn giữa mô hình 
Logit và Probit, nghiên cứu này đã chọn mô hình Probit. 

Mô hình Probit sử dụng hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa Φ(z) để mô hình hóa mối quan hệ giữa các biến 
độc lập X và xác suất xảy ra sự kiện Y.
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Trong đó: P là xác suất; Y là biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi xảy ra sự kiện và nhận giá trị 0 trong trường 
hợp còn lại; X là véc tơ các biến độc lập; P(Y=1│X) là xác suất xảy ra sự kiện với điều kiện X.   

β là các tham số của mô hình được ước lượng theo phương pháp hợp lý cực đại. 

3.4. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, để kiểm định các giả thuyết H1, H2, H3, ngoài các biến quy mô 
lao động, ứng dụng CNTT, chúng ta còn đưa thêm biến tương tác giữa chúng để kiểm định vai trò điều tiết 
của quy mô lao động. 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Nguồn: Nghiên cứu của tác giả. 

 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝑌 𝑌|𝑋𝑋) 𝑌 𝛷𝛷(𝛷𝛷) 
Trong đó 𝛷𝛷 𝑌 𝑋𝑋�𝛽𝛽 là một hàm tuyến tính của véc tơ các biến độc lập 𝑋𝑋. 

Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, chúng ta xem xét: 

𝛷𝛷 𝑌 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒 + 𝛽𝛽�𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝛽𝛽�𝛽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽�𝛽Exim + 𝛽𝛽�𝑆𝑆𝑆𝑆𝛷𝛷𝑒𝑒 + 𝛽𝛽�𝛽𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑑𝑑 + 𝛽𝛽�𝑁𝑁𝑒𝑒𝑑𝑑 + 

Quy mô  
lao động 

Ứng dụng CNTT 
(Sử dụng internet; Hệ 
thống tự động; Phần 

mềm quản lý) 

Đổi mới sáng tạo (đổi 
mới sản phẩm, quy 

trình, tổ chức) 

Các biến kiểm soát 
(Thu nhập bình quân lao 
động; Đòn bẩy tài chính; 
Đầu tư R&D; Xuất nhập 

khẩu) 

 
Trong đó: P là xác suất; Y là biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi xảy ra sự kiện và nhận giá trị 0 trong trường 

hợp còn lại; X là véc tơ các biến độc lập; P(Y=1│X) là xác suất xảy ra sự kiện với điều kiện X.  
β là các tham số của mô hình được ước lượng theo phương pháp hợp lý cực đại.
3.4. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm
Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, để kiểm định các giả thuyết H1, H2, H3, ngoài các biến quy mô 

lao động, ứng dụng CNTT, chúng ta còn đưa thêm biến tương tác giữa chúng để kiểm định vai trò điều tiết 
của quy mô lao động.

P(Y=1│X)=Φ(z)
Trong đó Z =XTβ là là một hàm tuyến tính của véc tơ các biến độc lập X.
Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, chúng ta xem xét:
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Bảng 1. Giải thích các biến số 
Ký hiệu Tên biến Giải thích cách đo lường 

Biến phụ thuộc 

DMSP Đổi mới sản phẩm  Nhận giá trị bằng 1 nếu trong năm doanh nghiệp có đổi mới/ cải tiến sản phẩm, 
bằng 0 trong trường hợp còn lại. 

DMQT Đổi mới quy trình 
 

Nhận giá trị bằng 1 nếu trong năm doanh nghiệp có đổi mới/ cải tiến quy trình 
sản xuất kinh doanh, bằng 0 trong trường hợp còn lại. 

DMTC Đổi mới tổ chức 
 

Nhận giá trị bằng 1 nếu trong năm doanh nghiệp có đổi mới /cải tiến mô hình 
tổ chức hoạt động, bằng 0 trong trường hợp còn lại. 

Các biến độc lập 
Size Quy mô lao động Logait tự nhiên của số lao động doanh nghiệp có tại thời điểm cuối năm 2020 

Ứng dụng CNTT  

Net Sử dụng Internet Nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có sử dụng Internet trong hoạt động 
SXKD, bằng 0 trong trường hợp còn lại

Auto Sử dụng hệ thống tự 
động hóa 

Nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tự động hóa trong 
hoạt động SXKD, bằng 0 trong trường hợp còn lại 

Soft Sử dụng phần mềm 
quản lý 

Nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có sử dụng phần mềm quản lý hoạt động 
SXKD, bằng 0 trong trường hợp còn lại

Các biến kiểm soát  

Income Thu nhập bình quân 
của người lao động  

Bằng logarit tự nhiên của số tiền lao động được nhận trong năm (Tổng số tiền 
phải trả người lao động phát sinh trong năm; Tổng số tiền chi cho người lao 
động từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) chia cho tổng số lao động cuối năm.

FL Đòn bẩy tài chính Logarit tự nhiên của tổng nợ phải trả cuối kỳ chia cho vốn chủ sở hữu cuối kỳ 

R&D Đầu tư nghiên cứu và 
phát triển 

Là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và 
phát triển, bằng 0 trong trường hợp còn lại

Exim Có hoạt động xuất 
nhập khẩu 

Là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu 
hàng hóa và dịch vụ, bằng 0 trong trường hợp còn lại 

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả. 

 

 

3.3. Mô hình nghiên cứu 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá tác động của quy mô lao động, ứng dụng Công nghệ thông tin  và tương 
tác giữa chúng đến kết quả đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong ngành chế biến chế tạo Việt Nam. 
Ở đây, kết quả ĐMST là một biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi doanh nghiệp thực hiện ĐMST và nhận giá 
trị 0 cho các trường hợp khác. Theo Long (1997), lớp mô hình hồi quy logistic là phù hợp cho nghiên cứu 
có biến phụ thuộc dạng nhị phân. Kiểm định dựa trên tiêu chuẩn thông tin AIC, BIC để lựa chọn giữa mô 
hình Logit và Probit, nghiên cứu này đã chọn mô hình Probit.  

Mô hình Probit sử dụng hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa 𝛷𝛷�𝑧𝑧� để mô hình hóa mối quan hệ giữa các biến 
độc lập 𝑋𝑋 và xác suất xảy ra sự kiện 𝑌𝑌. 



Số 318 tháng 12/2023 57

Z = β0 + β1Income + β2FL + β3R&D + β4Exim + β5Size + β6Soft + β7Net + β8Auto + β9Size*Soft + β10 
Size*Net + β11Size*Auto

Y là sự kiện doanh nghiệp có ĐMST, bao gồm: đổi mới sản phẩm; đổi mới quy trình; đổi mới tổ chức. 
Các biến được giải thích chi tiết trong Bảng 1.

Phần mềm sử dụng trong phân tích và xử lý dữ liệu: Excel, Stata.
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Đổi mới sáng tạo theo quy mô doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin
4.1.1. Đổi mới sáng tạo theo quy mô doanh nghiệp
Thống kê số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo có đổi mới sáng tạo (đổi mới sản phẩm, 

đổi mới quy trình, đổi mới tổ chức) được cho trong Bảng 2.

8 
 

 

Bảng 2: Đổi mới sáng tạo theo quy mô doanh nghiệp 

Quy mô doanh 
nghiệp 

Số doanh 
nghiệp 

Đổi mới sản phẩm Đổi mới quy trình Đổi mới tổ chức 
Số doanh 

nghiệp %
Số doanh 

nghiệp %
Số doanh 

nghiệp %
Siêu nhỏ 120.849 15.411 12,75 12.529 10,37 11.222 9,29
Nhỏ 55.990 15.458 27,61 14.038 25,07 11.757 21,05
Vừa 10.823 4.224 39,03 3.880 35,85 3.230 29,84
Lớn 12.397 7.022 56,64 6.259 50,49 5.455 44
Tổng 200.059 42.115 21,05 36.706 18,35 31.664 15,83

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả . 

 

 

Xét trên toàn mẫu, tỷ lệ doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo có đổi mới sản phẩm chiếm 21,05%, tỷ lệ đổi 
mới quy trình là 18,35%, tỷ lệ đổi mới tổ chức là 15,83%. Trong đó, tỷ lệ đổi mới sáng tạo tăng dần theo 
quy mô. Doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm số lượng lớn nhất trong mẫu thì có tỷ lệ đổi mới thấp nhất. Trong 
khi đó, các doanh nghiệp lớn chiếm tỷ lệ 8,4% trong mẫu thì có tỷ lệ đổi mới cao nhất.  

4.1.2. Đổi mới sản phẩm theo tình trạng ứng dụng công nghệ thông tin  

 

Bảng 3. Đổi mới sản phẩm theo các tình trạng ứng dụng CNTT 

Hoạt động Tình 
trạng 

Số doanh 
nghiệp 

Đổi mới sản phẩm Đổi mới quy trình Đổi mới tổ chức 
Số doanh 

nghiệp %
Số doanh 

nghiệp %
Số doanh 

nghiệp %

Phần mềm 
Không 115.055 12.278 10,67 10.120 8,8 8.709 7,57

Có 85.004 29.837 35,1 26.586 31,28 22.955 27

Internet 
Không 48.142 3.105 6,45 2.526 5,25 2.112 4,39

Có 151.917 39.010 25,68 34.180 22,5 29.552 19,45

Tự động hóa 
Không 178.748 28.775 16,1 24.275 13,58 21.135 11,82

Có 21.311 13.340 62,6 12.431 58,33 10.529 49,41
Tổng 200.059 42.115 21,05 36.706 18,35 31.664 15,83

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả. 

  

Kết quả thống kê trong Bảng 3 cho thấy: tỷ lệ đổi mới cao nhất thuộc về các doanh nghiệp có hoạt động 
nghiên cứu và phát triển, tiếp đến là các doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tự động hóa trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ đổi mới thấp nhất thuộc về nhóm các doanh nghiệp không sử dụng internet. 

4.2. Phân tích tương quan giữa các biến  
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Nhỏ 55.990 15.458 27,61 14.038 25,07 11.757 21,05
Vừa 10.823 4.224 39,03 3.880 35,85 3.230 29,84
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Tổng 200.059 42.115 21,05 36.706 18,35 31.664 15,83

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả . 
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Có 85.004 29.837 35,1 26.586 31,28 22.955 27

Internet 
Không 48.142 3.105 6,45 2.526 5,25 2.112 4,39

Có 151.917 39.010 25,68 34.180 22,5 29.552 19,45

Tự động hóa 
Không 178.748 28.775 16,1 24.275 13,58 21.135 11,82

Có 21.311 13.340 62,6 12.431 58,33 10.529 49,41
Tổng 200.059 42.115 21,05 36.706 18,35 31.664 15,83

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả. 

  

Kết quả thống kê trong Bảng 3 cho thấy: tỷ lệ đổi mới cao nhất thuộc về các doanh nghiệp có hoạt động 
nghiên cứu và phát triển, tiếp đến là các doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tự động hóa trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ đổi mới thấp nhất thuộc về nhóm các doanh nghiệp không sử dụng internet. 

4.2. Phân tích tương quan giữa các biến  

Xét trên toàn mẫu, tỷ lệ doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo có đổi mới sản phẩm chiếm 21,05%, tỷ lệ 
đổi mới quy trình là 18,35%, tỷ lệ đổi mới tổ chức là 15,83%. Trong đó, tỷ lệ đổi mới sáng tạo tăng dần theo 
quy mô. Doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm số lượng lớn nhất trong mẫu thì có tỷ lệ đổi mới thấp nhất. Trong khi 
đó, các doanh nghiệp lớn chiếm tỷ lệ 8,4% trong mẫu thì có tỷ lệ đổi mới cao nhất. 

4.1.2. Đổi mới sản phẩm theo tình trạng ứng dụng công nghệ thông tin 

Kết quả thống kê trong Bảng 3 cho thấy: tỷ lệ đổi mới cao nhất thuộc về các doanh nghiệp có hoạt động 
nghiên cứu và phát triển, tiếp đến là các doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tự động hóa trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Tỷ lệ đổi mới thấp nhất thuộc về nhóm các doanh nghiệp không sử dụng internet.

4.2. Phân tích tương quan giữa các biến 

Hệ số tương quan cặp giữa các biến trong Bảng 4 đều nhỏ hơn 0,4, cho thấy các biến độc lập có tương 
quan thấp và mô hình hồi quy không có hiện tượng đa cộng tuyến.

Bảng 3. Đổi mới sáng tạo theo các tình trạng ứng dụng CNTT
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4.3. Kết quả ước lượng mô hình thực nghiệm

Thực hiện quy trình uớc lượng mô hình Logit và Probit theo phương pháp hợp lý cực đại, sau đó kiểm 
định để lựa chọn mô hình. Tiêu chí BIC chỉ ra mô hình Probit phù hợp hơn mô hình Logit.

Kết quả ước lượng mô hình Probit, có khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi, loại bỏ các quan 
sát bị khuyết nên số quan sát còn lại là 173.269. 
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Bảng 4. Hệ số tương quan giữa các biến 
 Income FL Size R&D Exim Soft Net Auto

Income 1,0000      
FL 0,2455 1,0000    

Size 0,2896 0,2815 1,0000    
R&D 0,1246 0,0542 0,2675 1,0000    
Exim 0,2467 0,1399 0,3567 0,1958 1,0000    
Soft 0,1997 0,1286 0,3324 0,1577 0,2199 1,0000  
Net 0,1300 0,0691 0,1723 0,0869 0,1342 0,3689 1,0000

Auto 0,1204 0,0743 0,3074 0,2738 0,2161 0,1818 0,0954 1,0000

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả . 
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Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình Probit 
 ĐMSP ĐMQT ĐMTC 

Các biến điều khiển 
Income 0,02642*** 0,02799*** 0,03205*** 

FL 0,01150*** 0,01734*** 0,01623*** 
R&D 1,31930*** 1,08729*** 0,98363*** 
Exim 0,17473*** 0,14665*** 0,10874*** 

Quy mô lao động 
Size 0,10095*** 0,12248*** 0,09676*** 

Ứng dụng CNTT 
Soft 0,46482*** 0,48302*** 0,46333*** 
Net 0,47077*** 0,50042*** 0,47642*** 

Auto 1,01915*** 1,05550*** 0,83120*** 
Tương tác giữa quy mô lao động và ứng dụng CNTT 

Soft*Size  -0,02972*** -0,03986*** -0,03268*** 
Net*Size -0,01185* -0,02001*** -0,01276* 

Auto*Size   -0,06393*** -0,07150*** -0,04378*** 
Hệ số chặn  -1,97113*** -2,13366*** -2,16530*** 

Số quan sát 173.269 173.269 173.269 
R� 21,51% 20,97% 18,62% 

Ký hiệu ***; **; *  ứng với mức ý nghĩa P_value 1%; 5%; 10% 

            Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả . 
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Kết quả ước lượng mô hình Probit trong Bảng 5 với biến phụ thuộc là xác suất đổi mới sản phẩm (ĐMSP); 
đổi mới quy trình (ĐMQT) và đổi mới tổ chức (ĐMTC). Theo đó, các biến độc lập đều có ảnh hưởng đến 
đổi mới sáng tạo theo cả ba loại hình đổi mới với mức ý nghĩa chủ yếu là dưới 1%. Cụ thể:

Các biến kiểm soát bao gồm thu nhập (Income); đòn bẩy tài chính (FL); đầu tư nghiên cứu và phát triển 
(R&D) và tham gia xuất nhập khẩu (Exim) đều có ảnh hưởng tích cực đến ĐMST của doanh nghiệp. Kết 
quả này phù hợp với tổng quan nghiên cứu của Becheikh & cộng sự (2006).

Quy mô lao động (Size) có ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng trực tiếp đến ĐMST theo cả ba loại hình 
đổi mới. Cường độ ảnh hưởng của quy mô lao động đến ĐMST mạnh nhất ở loại hình ĐMQT, tiếp đến là 
ĐMSP, cuối cùng là ĐMTC. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu của Becheikh & cộng sự (2006), Hue 
(2019), và Vaona & Pianta (2008). Các tác giả này nghiên cứu trong các bối cảnh khác nhau nhưng đều ủng 
hộ giả thuyết tân Schumpeter: quy mô doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo.

Ứng dụng CNTT có ảnh hưởng tích cực đến ĐMST theo cả ba loại hình đổi mới. Điều đó thể hiện ở hệ số 
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của các biến: sử dụng phần mềm (Soft), sử dụng internet (Net), sử dụng hệ thống tự động (Auto) đều mang 
dấu dương và có ý nghĩa thống kê mức 1%. Hơn nữa, sử dụng hệ thống tự động có ảnh hưởng đến ĐMST 
ở mức cao hơn so với sử dụng internet và phần mềm quản lý. Ngoài ra, ứng dụng CNTT có cường độ ảnh 
hưởng lớn nhất đối với loại hình ĐMQT, tiếp đến là ĐMSP, cuối cùng là ĐMTC. Kết quả này cũng phù hợp 
với quan điểm năng lực động (Dynamic Capabilities View), các công ty có khả năng thích ứng với sự thay 
đổi của điều kiện thị trường và sự phát triển của công nghệ có nhiều khả năng đạt được lợi thế cạnh tranh 
bền vững hơn, giúp các công ty phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trên thị trường và phát triển các 
sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới (Teece & cộng sự, 1997; Li & cộng sự, 2023; Chen & cộng 
sự, 2015; Bartelsman & cộng sự, 2019).

Tương tác giữa quy mô lao động và ứng dụng CNTT: Hệ số của các biến tương tác đều mang dấu âm và 
có ý nghĩa thống kê trong cả ba mô hình có biến phụ thuộc là xác suất ĐMSP; ĐMQT; ĐMTC. Điều này 
cho phép khẳng định giả thuyết H3: quy mô lao động có thể điều tiết ảnh hưởng của ứng dụng CNTT đối 
với ĐMST. Cụ thể, hiệu quả ứng dụng CNTT đối với ĐMST tăng khi quy mô lao động giảm. Đây là một 
kết quả mới, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, các doanh 
nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ thực hiện các hoạt động đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới tổ 
chức và đổi mới marketing dựa trên nền tảng số và ứng dụng CNTT, cùng với đó là những thay đổi trong 
quy mô lao động. Các nhà quản trị cần có chiến lược và giải pháp để song song với việc ứng dụng CNTT là 
giảm quy mô lao động phù hợp thì sẽ mang lại kết quả ĐMST cao hơn. 

5. Kết luận và khuyến nghị
5.1. Kết luận 
Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô lao động và ứng dụng CNTT (sử dụng internet, phần mềm, hệ thống 

tự động) có ảnh hưởng tích cực đến ĐMST (bao gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình và đổi mới tổ 
chức) của các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam. Khác với các nghiên cứu trước đây, nghiên 
cứu này đã tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa rằng: quy mô lao động có thể điều tiết mức độ ảnh hưởng của 
ứng dụng CNTT lên ĐMST của doanh nghiệp. Cụ thể, mức độ ảnh hưởng của việc ứng dụng CNTT đến 
ĐMST tăng lên khi quy mô lao động giảm. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản lý và hoạch định 
chính sách ra các quyết định nhằm thúc đẩy ĐMST của doanh nghiệp.

5.2. Khuyến nghị hàm ý chính sách
Ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh có vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Do đó, chính phủ và các bên liên quan cần 
có chính sách hỗ trợ, tăng cường ứng dụng CNTT và tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo của 
doanh nghiệp.

Chính phủ nên tạo ra một môi trường pháp lý và chính sách cho phép sự phát triển và áp dụng CNTT trong 
doanh nghiệp; ban hành các quy định và hướng dẫn rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu và quyền 
riêng tư, cũng như khuyến khích việc ứng dụng CNTT và ĐMST.

Chính phủ có trách nhiệm xây dựng hạ tầng và mạng lưới viễn thông phát triển để tăng cường kết nối và 
truy cập internet cho các doanh nghiệp ở các khu vực địa lý khác nhau, giúp doanh nghiệp tiếp cận công 
nghệ và thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Doanh nghiệp cần đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và nâng cấp hệ thống mạng, phần 
cứng và phần mềm để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất cao cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
các quy trình sản xuất và quản lý. Áp dụng các phần mềm quản lý, các hệ thống tự động hóa trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất và hiệu quả. Tận dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu 
để hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất, xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp cần 
xây dựng chiến lược ĐMST hiệu quả, song song với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là giảm quy 
mô lao động một cách hợp lý. Trong trường hợp doanh nghiệp cần tăng quy mô lao động, thì nên lập kế 
hoạch đào tạo, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT và sẵn sàng học hỏi, chấp nhận công nghệ của người lao 
động để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ việc tăng quy mô lao động lên kết quả ĐMST của doanh nghiệp.
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